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được 13km, giờ thứ ba đi được số km bằng 3/5 tổng số km của 2 giờ đầu, 

giờ thứ 

tư đi hơn mức trung bình của cả 4 giờ là 2km. 

a) Trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu kttômét ? 

b) Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét ? 

5. Trường Đoàn Kết có một mảnh vườn hình vuông, ở giữa đào một cái ao 

hình 

vuông, tổng chu vi mảnh vườn và chu vi ao là 320m. Diên tích phần đất còn 

lại 

để trồng cây là 1600m2. 

a) Tính diện tích ao. 

b) Xung quanh vườn trồng cây bóng mát, cây nọ cách cây kia 5m. Tính số 

cây phải 

trồng ? 

6. Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô 

trống 

a) 1a37  + 6b8  + 25c  ....  abc  + 1985 

b) 26 × 26 ....  25 × 25  

7. Tìm số tự nhiên abc  

a) abc × 5 = 1abc 

b) abc × 8  + abc  = 6abc 

8. Ba lớp 4 trong một buổi lao động trồng được 136 cây, số cây lớp 4A trồng 

được bằng 3/8 tổng số cây 3 lớp trồng. Nếu lớp 4B bớt 3 cây, lớp 4C thêm 2 

cây thì số cây 2 lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ? 

9. Một lớp học nếu xếp 4 em một bàn thì thừa 5 em không có chỗ, nếu 5 em 

một bàn thì thữa 1 bàn. Hỏi: 

a) Lớp học có bao nhiêu bàn ? 
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b) Lớp có bao nhiêu học sinh ? 

10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh 

vườn đó biết nếu bớt chiều dài 12m, thêm chiều rộng 6m thì vườn trở thành hình vuông. 

 

50. ÔN TẬP CUỐI NĂM 

1. Tính: 

a) 12 + 15 + 18 + ... + 126 + 129 

b) 1 + 5 + 9 + ... (30 số) 

2. Tìm x: 

a) 
x 3

27 x
  

b) 240 - (x + 16) : x × 12 = 180 

3.  Cho số tự nhiên 34ab. Tìm a, b 

a) Để số 34ab  chia hết cho cả 2, 3 và 5 

b) Để số 34ab chia hết cho cả 2 và 9 nhưng chia cho 5 thì dư 2. 

4. Một cửa hàng bán vải, lần thứ nhất bán 1/3 tấm vải và 1m, lần thứ hai 

bán 1/3 số vải còn lại và 2m. Sau 2 lần bán tấm vải còn lại 24m. Hỏi tấm vải 

dài bạo nhỉêu mét ? 

5. Một mành vườn hình bình hành có đáy bằng 36m, chiều cao bằng 2/3 

đáy và bằng 4/5 cạnh bên. Tính diện tích, chu vi của mảnh vườn. 

6.  

a) Tính: 

1 2 3 4 5
:

2 3 4 5 6

 
   

   

b) Tính nhanh tổng sau: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 6 12 20 30 42 56 72 90
         

7.  

a) Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần 
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50 2 99 4 19
;  ;  ;    

49 3 99
và

5 30
 

b) So sánh các cặp phân số sau: 

15 29 35 7
  ;      

16 30 72
và và

14
 

8. Tìm một số có 2 chữ số biết nếu viết thêm một chữ số 0 xen vào giữa 2  

chữ số của số đó thì ta được một số mới gấp 7 lần số đã cho. 

9. Một người mang cam ra chợ bán lần thứ nhất bán 1/3 tổng số cam, lần 

thứ hai bán 1/3 số cam còn lại như vậy lần thứ hai bán ít hơn lần thứ nhất 

5 quả. Hỏi: 

a) Tổng số cam đem bán là bao nhiêu quả ? 

b) Số cam còn lại sau 2 lần bán là bao nhiêu quả ? 

10. Cho hình thoi ABCD tổng số đo 2 đường cliéo AC và BD là 36m,

 đường chéo AC hơn đường chéo BD là 6m. Cạnh hình thoi bằng 4/5 đường 

chéo BD. Tính chu vi và diện tích của hình thoi ABCD. 
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HAI MƯƠI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

(THỊ XÃ HÀ ĐÔNG) 

ĐỀ THI 1991 – 1992 

1) Tính: 

a) 
   45 75 66 75 45 34

1 3 6 10 ... 36

    

    
 

b) 
   145 99 145 143 101 143

4 113 25 5 112 20

    

    
 

2) Tìm hiệu lớn nhất giữa hai số tự nhiên khác nhau đều từ năm chữ số 5, 4, 7, 0, 

1. 

3) Liên đội Trần Phú tổ chức cho đội viên ỉớp ba và lớp bốn đi tham quan. Dự 

định lúc đầu số đội viên lớp ba bằng 
1

2
 số đội viên lớp bốn nhưng sau đó 5 em 

lớp bốn đi thêm do đó số đội viên lớp bốn nhiều gấp 3 lần số đội viên Lớp 3. 

Hỏi có bao nhiêu đội viên lớp ba, bao nhiêu đội viên lớp bốn đi tham quan? 

4) Chu vi một hình tam giác là 115 m. Cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai có tổng số 

đo bằng 65 m. Cạnh thứ ba và thứ hai có tổng số đo là 85 m. Tính số đo mỗi 

cạnh? 

5) Cho hình vuông ABCD, chia hình vuông đó thành hai hình chữ nhật ABMN 

và MNCD. Biết chu vi hình vuông bằng 80 m và hiện chu vi hai hình chữ nhật 

là 16 m. Tìm chu vi mỗi hình chữ nhật? 

 

ĐỀ THI 1992 - 1993 

1) a) Cho dãy số chẵn liên tiếp. 

 2, 4, 6, ............, 2274 

Tìm chữ số thứ 1992 của dãy số. 

b) Tìm số có 4 chữ số biết rằng nếu viết các chữ số của 1 số theo thứ tự ngược 

lại ta được 1 số bằng 9 lần số đã cho.  
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2) Tùng viết một số có hai chữ số rồi bảo Nam viết thêm 2 chữ số vào bên phải 

số Tùng vừa viết thì được một số mới lốm hơn số Tùng vừa viết ỉà 1991 đơn vị. 

Hãy tìm số bạn Tùng viết và 2 chữ số bạn Nam viết thêm? 

3) Tủ sách nhà trường có 354 quyển sách lớp 1, sách lớp 2 gấp đôi sách lớp 1 

sách sách lớp ba ít hơn sách lớp 2 là 198 quyển. 

Sách lớp 4 có ít hơn trung bình cộng của 4 khối lớp là 24 quyển. Hỏi tổng số 

sách có trong tủ sách? 

4) Cô giáo mang sách đến lóp để phát cho học sinh, cô lấy ra 
1

5
 số sách và cầm 

trên tay để phát. Khi đã phát được 3 quyển thì thấy số sách ở trên bàn lúc này 

gấp 7 lần số sách đang cầm trên tay. Hỏi cô giáo đã mang bao quyển sách đến 

lớp ? 

5) Một khu đất Kinh chữ nhật có chu vi là 480m nếu cộng 3 lần chiều rộng với 2 

lần chiều dài thì được 570m. Tính chiều dài, chiều rộng của khu đất. 

 

ĐỀ THI VÀO 5K (1992 - 1993) 

1) Tính:  
   

54 114 45 114 114

145 99 145 143 101 143

   

    
 

2) Với 4 chữ số 1, 2, a, b người ta lập được 18 số có ba chữ số khác nhau và tính 

được tổng là 6440 tìm a và b. 

3) Hiệu 2 số là 240 nếu thêm vào số bị trừ 15 đơn vị đồng thời bớt đi 30 đơn vị 

ở số trừ thì thương của số bị trừ và số trừ mới là 4. Tìm 2 số đã cho ? 

4) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta mở thêm 

chiều dài 15m. Chiều rộng 20 m thì khi đỏ chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính 

chiều dài, chiều rộng khu đất khi chưa mở rộng. 

5) An, Bình, Căn có tất cả 36 viên bi nếu An cho Bình 6 viên. Bình cho Căn 4 

viên thì số viên bi của mỗi bặn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao bi? 

 

ĐỀ THI 1993 - 1994 

1) Tìm tổng của các số tự nhiên liên tiếp có bạ chữ số bằng cách thuận tiện nhất. 
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2) Trung bình cộng của bốn số là 60. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ 2 

thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ 2 thì được số thứ 3. Nếu cộng số thứ 

hai với số thứ 3 thì được số thứ 4. Tìm bốn số đó? 

3) Lớp 4A có 45 bạn học sinh. Học kỳ I vừa qua có 34 bạn được xếp đạo đức 

tốt, 29 bạn đạt học sinh giỏi. Hỏi có bao nhiêu bạn vừa có đạo đức tốt vừa có 

học sinh giỏi? 

4) Cô giáo mua sách giáo khoa cho nhà trường lần thứ nhất mua 45 quyển sách 

toán và 30 quyển tiếng việt hết 213.000 đ. Lần thứ hai mua 75 quyển toán và 60 

quyển tiếng việt cùng loại hết 381.000 đ. Tính giá tiền một quyển toán, 1 quyển 

tiếng việt? 

5) Một hình chữ nhật có chu vi bằng 96 m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Muốn 

hình chữ nhật đó trờ thành hình vuông có chu vi gấp đôi thì kích thước phải thay 

đổi thế nào? 

 

ĐỀ THI VÀO 5K 1993 - 1994 

1) Tìm x:   

x + 3 + x + 7 + x + 11 + x + 15 +...+ x + 43 = 250 × 4 + 334 × 3 

2) Tìm một số chia hết cho 7 biết số đó chia 9 dư 2 và thương của phép chia số 

đó cho 7 lớn hơn thương phép chia số đó cho 9 là 2 đơn vị. 

3) Một kho sách gồm 4 ngăn, nếu ngăn thứ nhất bớt đi 2 quyển, ngăn thứ 2 thêm 

2 quyển, ngăn thứ 3 tăng gấp 2 lần, ngăn thứ 4 giảm đi hai lần thì số sách của 4 

ngăn bằng nhau. Hãy tìm số sách của mỗi ngăn biết rằng tổng số sách trong kho 

là 5157 quyển 

4) Một khu đất hình chữ  nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 

55 m, người ta chia theo chiều rộng khu đất thành một khu hình vuông, một khu 

hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, một khu hình chữ nhật có chiều 

dài gấp đôi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng khu đất ban đầu? 

5) Trong kì nghỉ hè cô giáo giao cho cả lớp cùng làm một số bài tập, ngay tuần 

đầu Tùng đã làm hết 
1

2
 số bài tập, Toàn làm hơn Tùng 4 bài Tiến làm ít hơn 

Toàn 7 bài. Tổng số bài ba bạn làm được là một số nhỏ nhất có 3 chữ số. Hỏi số 

bài tập cô giáo đã giao? 
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ĐỀ THI 1994 - 1995 

1) Tính tổng sau bằng cách nhanh nhất. 

5 + 10 + 15 +...+ 205 +59 × 4305 

2) Hiệu của hai số tự nhiên là 723. Nếu xoá bỏ chữ số 9 là chữ số tận cùng của 

số trừ thì hiệu sẽ là 1119. Tìm hai số đó? 

3) Tổng số tuổi của ba mẹ con hiện nay là 71 tuổi. Sau 8 năm nữa, tuổi mẹ hơn 

tổng số tuổi 2 con là 7 và gấp 3 lần tuổi của con thứ hai. Tính tuổi hiện nay của 

mỗi người? 

4) Lớp 4A và 4B tham gia trồng cây, nếu lớp 4B trồng được số cây nhiều gấp 2 

lần số cây lớp đó đã trồng thì tổng số cây hai lớp đã trổng được là 528 cây. Nếu 

lấy số cây lớp 4A chia cho số cây lớp 4B thì dược thương là 4 và dư 24. Tính số 

cây mỗi lớp trồng được? 

5) Một hình chữ nhật có chiều dài 28 m, nếu gấp chiều rộng lên 3 lần và giữ 

nguyên chiều dàì thì chu vi tăng thêm 40 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó 

 

ĐỀ THI 1995 - 1996 

1) Tính nhanh: 

525 + 525 × 3 + 998 × 525 - 525 × 2 

2) Cách đây 6 năm tuổi mẹ gấp 13 lần tuổi con hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi 

con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ? 

3) Trong một buổi thi chi đội mạnh do liên đội trường Tiên Phong tổ chức chi 

đội 4A có 25 bạn tham gia, mỗi bạn trả lời đúng được 10 điểm mỗi bạn trả lời 

sai bị trừ 15 điểm. Toàn chi đội được tất cả 150 điểm. Hỏi cả đội 4A có bao 

nhiêu bạn trả lời đúng ? 

4) Một thửa ruộng hình chữ nhât có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, nhưng 

hai lần chiều rộng lại hơn chiều dài là 5m. Tính diện tích thửa ruộng đó. Cứ 

100m2 thu được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg 

thóc? 
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ĐỀ THI 1996 - 1997 

1) So sánh các phân số sau: 

a) và 
15 27

 
17 29

 

b) 
199199 7977 19

 
19

1997
và 

19 099 99 0


 

2) Tổng số bị trừ, số trừ và hiệu số là số nhỏ nhất có 3 chữ số. Tìm số bị 

trừ ? 

3) Một người đi từ nhà ra thị xã, nếu đi bộ mỗi phức được 75m thì hết 20 phút. 

Nếu đi xe đạp với tốc độ 18km một giờ thì hết bao nhiêu phút ? 

4) Tìm hại số có tổng là 2055 biết rằng 1/3 số thứ nhất hơn 1/4 số thứ hai là 6 

đơn vị. 

5) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 42cm, có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. 

Người ta chia khu đất đó thành 3 khu theo tỉ số 1:2:3. Tính diện tích mỗi khu ? 

  

ĐỀ THI 1997 - 1998 

1) Tìm x biết: 

a) 
x 518

253 15 4 60
6


     

b) 
x 16

25 x
  

2) Trung bình, cộng của 3 số bằng 36. Biết số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất, số 

tlíứ ba bằng 5/3 số thứ hai. Tìm 3 số đó. 

3) Một cửa hàng may có 6 thợ nhận may 900 bộ quần áo trong 1 tháng (30 

ngày). Sau 10 ngày cửa hàng nhân may thêm một số lượng quần áo nữa và cũng 

may cho xong ngay tháng đó vì vậy phải tuyển thêm 3 thợ nữa mới kịp. Hỏi 

tháng đó cửa hàng đã may được bao nhiêu bộ quần áo (năng suất các thợ đều 

như nhau). 
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4) Một miếng đất hình chữ nhật, nếu giảm chiều dài 8m, giữ nguyên chiều rộng 

thì được mảnh đất hình vuông có diện tích giảm 144m . 

a) Tính diện tích của miếng đất đó ? 

b) Xung quanh miếng đất hình chữ nhật người ta đóng cọc để làm hàng rào, mỗi 

cọc cách nhau 3m. Hỏi tất cả có bao nhiêu cọc ? Biếi rằng ở 2 góc miếng đất 

người ta chừa 2 cửa ra vào chiều dài mỗi cửa rộng 2m và hai bên cửa đều có 

cọc.  

 

ĐỀ THI 1998 – 1999 

1) Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất: 

8 12 32 4 27 24 16 41 6

6 10 14 18 .... 62 66 96

       

      
 

2) a) Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (có giải thích): 

60 3 3 5 5
; ; ; ; 

48 4 2 5 8
 

b) Tổng các chữ số của một số có hai chữ số bằng 6. Nếu thêm vào số đó 18 đơn 

vị thì số thu được cũng viết bằng các chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. 

Hãy tìm số đó ? 

3) Số sách ở trong tủ thứ nhất nhiều hơn ở trong tủ thứ hai là 289 quyển. Sau khi 

người ta lấy ra ở tử thứ nhất 64 quyển và xếp thêm vào tủ thứ hai 25 quyển thì 

số sách còn lại ở trong tủ thứ nhất gấp 3 lần số sách ở trong tủ thứ hai. Hỏi lúc 

đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? 

4) Sân trường em là một hình chữ nhật có chiều rộng bằng nửa chiều dài. Để có 

chỗ chơi nhà trường mở rộng sân về 3 phía. Trước mắt, bên phải và bên trái mỗi 

phía rộng thêm 30dm. Như vây sân sẽ rộng thêm 180m2. Hỏi: 

a) Diện tích sân mới là bao nhiêu ? 

b) Số gạch đùng để lát thêm là bao nhiêu ? Biết rằng mỗi viên gạch đều là hình 

vuông có cạnh 2dm và các cạnh trát vữa chiếm 360dm2 

 130dm  
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ĐỀ THI 1999 – 2000 

1) Tìm năm số tròn chục liên tiếp. Có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số. 

2) Tính giá trị của biều thức A sau đây một cách thuận tiện nhất: 

5 8 11 14 ... 68 71

2 43 3 43 43 5 7

     

     
 

3) Cho 3 chữ số 2, 3, x (x khác 0). Tổng của tất cả các số khác nhau viết cả bằng 

3 chữ số đó (mỗi chữ số chỉ đùng 1 lần) là 2220. Tìm chữ số x. 

4) Tổng số tiền 3 lớp bốn ủng hộ các bạn miền Trung là 702.000 đồng. Nếu 

nhân số tiền của lớp 4A với 8, số tiền của lớp 4B với 6, số liền cùa lớp 4C với 4 

thì số tiền của 3 lớp lúc đó bằng nhau. Tính số tiền mỗi lớp đã ủng hộ được ? 

5) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 96m. Biết rằng 2/3 chiều dài bằng 2 lần 

chiều rộng. 

a) Tính diện tích khu đất đó ? 

b) Cần thay đổi các kích thước của khu đất như thế nào để chu vi không đổi 

nhưng có diện tích lớn nhất. 
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ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

Năm học 1997 - 1998 

ĐỀ THI HẾT KỲ I 

Môn : Toán 

Thời gian: 90 phút 

Bài 1: 

Tính giá tri của biểu thức sau: 

a × 5 + b × 2 + a × 3 + b × 6 biết a + b = 1998 

Bài 2: Ba số tự nhiên liên tiếp nhau là các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn 

vị của một số có 3 chữ số. Hỏi số này sẽ tăng bao nhiêu đơn vị nếu ta viết các chữ 

số của nó theo thứ tự ngược lại ? 

Bài 3: Người ta viết các chữ cái V, U, I, T, Ế, T Hên tiểp thành dãy VUI TẾT VUI 

TẾT.., bằng ba thứ màu xanh, đỏ, vàng, mỗi tiếng một màu, bắt đầu từ chữ VUI 

màu xanh. Hỏi chữ cái thứ 1998 màu gì ? 

Bài 4: Trung bình cộng số học sinh 3 lớp bốn là 44. Nếu lớp 4A có thêm 3 bạn nữa 

thì lớp 4A kém lớp 4B 3 bạn. Nếu lớp 4B có thêm 6 bạn nữa thì lớp 4B kém lớp 

4C 6 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn học sinh ? 

Bài 5: Cho một tờ bìa hình chữ nhật một chiều 19cm, một chiều 12cm. Người ta 

cắt một nhát thẳng để được một hình vuông. Với tờ bìa còn lại, tiếp tục cắt một 

nhát thẳng để được một hình vuông nữa. Cứ như vậy đến khi phần còn lại cũng là 

một hình vuông. Hỏi có bao nhiêu hình vuông ? Hình vuông nhỏ nhất có canh là 

bao nhiêu cm ? 

                                               

 

 

 

19cm 

12cm 
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UBND THỊ XÃ  HÀ ĐÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 

---------------oOo------------ 
 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

Năm học 2000 – 2001 
 

Môn: Toán 
(Thời gian làm bài: 90 phút) 

----------------------------------------- 
Bài 1: (4 điểm) 

Tìm giá trị của x trong mỗi biểu thức sau: 

 
8

x : 12 15
3 4 15

 
 

 

429 : (x + 31) = 11 

420 : (x : 39) = 105  

119 : (87 : x) = 119 

Bài 2: (5 điểm) 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 360m, nếu viết thêm chữ số 1 vào trước 

số đo chiều rộng thì được số đo chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn ? 

Bài 3: (5 điểm) 

Số cam ở túi một gấp 4 lần số cam ở túi hai, nếu thêm vào mỗi túi 5 quả thì số cam 

ở túi một chỉ gấp 3 lần số cam ở túi 2. Hỏi mỗi túi cam lúc đầu có bao nhiêu quả ? 

Bài 4: (6 điểm) 

Có hai thùng đựng dầu, thùng một đựng nhiều hơn thùng hai 48 lít. Nếu đổ thêm 2 

lít vào mỗi thừng thì số dầu ở thùng hai bằng 2/5 số dầu ở thùng một. 

a) Hỏi lúc đầu mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ? 

b) Muốn số dầu ờ thùng một gấp 2 lần số dầu ở thùng hai thì phải rót từ thùng một 

sang thùng hai bao nhiêu lít dầu ? 
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PHÒNG GIAO ĐỤC - ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ HÀ ĐÔNG 

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

NĂM HỌC 2002 - 2003 

MÔN:TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 
Bài 1: ( 5 điểm ) 

Tìm y, biết : 

a/ 1825 : y × 97 = 35570 - 165  

b/ 18 + 102 × y = 333 - 3 + 3 + 3 + ............+ 3 +3 

                                                  101 số 3 

Bài 2 : (4 điểm ) 

Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 5 thì ta 

được số mới mà tổng của số đã cho và số mới bằng 678. 

Bài 3 : ( 5 điểm) 

Tủ sách nhà bạn An có hai ngăn. Nếu chuyển 8 quyển từ ngăn trên xuống ngăn 

dưới thì số sách ở hai ngăn sẽ bằng nhau, nhưng nếu chuyển 6 quyển ở ngăn dưới 

lên ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 1/3 số sách ở ngăn trên. Hỏi mỗi 

ngăn có bao nhiêu quyển sách? 

Bài 4 : ( 6 điểm) 

Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là 202 m. Người ta chia thửa đất thành hai 

thửa ruộng nhỏ : một thửa hình vuông, còn thửa kia hình chữ nhật thì tổng chu vi 

hai thửa ruộng nhỏ là 292 m.  

a/ Tính diện tích mỗi thửa ruộng nhỏ. 

b/ Tìm tỷ số chu vi giữa hai thửa ruộng nhỏ. 

c/ Trên thửa đất hình vuông người ta trồng lúa, tính ra cứ 15m2 thu hoạch được 8kg 

thóc. Hỏi thửa ruộng hình vuông đó đã thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc ? 
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PHÒNG GIAO ĐỤC - ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ HÀ ĐÔNG 

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

NĂM HỌC 2003 - 2004 

MÔN:TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 
Bài 1: ( 5 điểm ) Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý : 

a/ 936: 18 × 35 + 64 × 52 + 52. 

b/ 
128 50 88 100

37 38 126 19

  

  
 

Bài 2: (5 điểm) Thay các chữ trong các phép tính sau bằng những chữ số thích hợp 

: 

a/ abc +  ab = a62 

b/  abc -  cb =  ac  

Bài 3: ( 5 điểm ) 

Một kho lương thực đợt một nhập số gạo bằng 3/4 số gạo của đợi hai nhập và thêm 

50 tấn ; đợt ba nhập số gạo ít hơn số gạo của hai đợt đầu là 1700 tạ. Biết rằng cả ba 

đợt nhập được 7210 tấn . Hỏi mỗi đợt nhập được bao nhiôu lấn gạo? 

Bài 4: ( 5 điểm ) 

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi bằng 240 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.  

a/ Tính diện tích của sân trường.  

b/ Để mở rộng sân chơi cho học sinh nhà trường đã tăng chiều dài và chiều rộng 

của sân trường lên cùng một số đo, được một sân mới hình chữ nhạt có chiều dài 

gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích phần mở rộng và số đo đã tăng ở chiều dài, 

chiều rộng.  
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ĐỀ THI 1999 - 2000 

(Huyện Thanh Trì) 

1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:  

 
11 23 10 19

;  ;  ;  
12 21 13 19

  

2. Tìm số tự nhiên biết rằng khi bỏ chữ số hàng đơn vị thì số đổ giảm đi 14 lần. 

3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 170m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. 

Người ta mở một đường đi xung quang vườn rộng 2m. Tìm diện tích còn lại để 

trồng trọt. 

4. Có 3 nhóm học sinh tham gia chời ném bóng vào rổ. Cứ nhóm 1 ném được 3 

quả thì nhóm 2 ném được 6 qua vào rổ. Cứ nhóm 3 ném được 3 quả vào rổ thì 

nhóm 1 ném được 2 quả vào rổ. Tính số bóng của mỗi nhóm ném được vào rổ (biết 

rằng số bóng cả 3 nhóm ném được vào rổ là 72 qua). 

5. Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy 

CHĂM HỌC CHĂM LÀM CHĂM HỌC CHĂM LÀM... Hỏi chữ cái thứ 1000 

trong dãy là chữ gì ? 

 

THANH TRÌ 18/4/2001 

Bài 1: (4 điểm) 

Tổng hai số bằng 649. Số bé có hai chữ số. Thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé 

sẽ được số lớn. Tìm hai số đó ? 

Bài 2: (4 điểm) 

Tìm phân số bằng phân số 3/5, biết rằng hiệu của mẫu số và tử số cửa phân số 

đó bằng 18 ?  
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Bài 3: (5 điểm) 

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. Người ta chia khu đất đọc theo 

chiều rộng thành hai hình chữ nhật và thấy tổng chu vi của chúng bằng 410m. Tìm 

diện tích của khu đất. 

Bài 4: (5 điểm) 

Có hai túi bi. Nếu bỏ 6 viên bi từ túi thứ nhất sang tứi thứ hai thì túi thứ hai nhiều 

bi gấp đôi túi thứ nhất. Nếu bỏ 4 viên từ túi thứ hai sang túi thứ nhất thì số bi của 

hai túi sẽ bằng nhau. Tính số bi ở mỗi túi lúc đầu. 

Bài 5: (2 điểm) 

Có thể tìm được số tự nhiên n để: 

1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = 1444 hay không ?  
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UBND HUYỆN THANH TRÌ 

PHÒNG GD-ĐT 

------oOo------ 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

MÔN: TOÁN 

Ngày kiểm tra: 19/4/2003 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Bài 1: (6 điểm) 

Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 6 ta được số  

mới bằng 41 lần số phải tìm. 

Bài 2 : (5 điểm) 

Tính giá trị biểu thức: 

1000 - 998 + 996 - 994 + ...... + 4 - 2 + 4 

Bài 3: (4 điểm) 

Có một số lít nước mắm. Nếu đổ vào các can 5 lít thì thừa 2 lít. Nếu đổ vào các can 

7 lít thì thừa 4 can. Hỏi có bao nhiêu lít nước mắm ? 

Bài 4 : (4 điểm) 

Ở hai cạnh liền nhau của một miếng đất hình vuông, người ta kéo dài một cạnh này 

8m và một cạnh kia 4m để được một hình chữ nhật có diện tích lớn hơn diện tích 

hình vuông ban đầu 416m2. Tính diện tích của miếng đất hình vuông. 

Bài 5: (1 điểm) 

Có 100 người trong một bữa tiệc, mỗi người đều bắt tay những người còn lại. Hỏi 

có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ?  
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PHÒNG GD-ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG 

 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 

NĂM HỌC 2002-2003 

MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Bài 1 : (4 điểm) 

Có hai thùng kẹo. Nếu thêm 200 gói vào thùng thứ nhất thì số kẹo ở hai thùng bằng 

nhau, nếu thêm 300 gói vào thùng thứ hai thì số kẹo ở thùng thứ hai sẽ gấp đổi số 

kẹo ở thùng thứ nhất. Tính số gói kẹo ở mỗi thùng. 

Bài 2: (4 điểm) 

Tuổi của Lan hai năm nữa sẽ gấp 2 lần tuổi của Lan cách đây hai năm. Tuổi của 

Bình ba năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của Bình cách đây 3 năm. Tuổi của Chi sáu năm 

nữa sẽ gấp 6 lần tuổi của Chi cách dây 4 năm. Hỏi hiện lại ai nhiều tuổi hơn? 

Bài 3: (4 điểm) 

Điền vào dấu * các chữ số thích hợp trong phép nhân sau (biết rằng hai thừa số đã 

cho đều có chữ số hàng dơn vi giống nhau): 

 

 

 

Bài 4: (2 điểm)  

Tím tổng của tất cả các số có 4 chữ số khác nhau tạo bởi các chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 

5. 

Bài 5: (6 điểm) Cho một hình vuông như hình vẽ (biết mỗi  

cạnh của một hình vuông nhỏ bằng 1cm) 

a) Có bao nhiêu hình vuông và có bao nhiêu hình chữ nhật 

 trong hình. 

     *** 

×    ** 

   ***1 

   **6 

***4* 
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b) Gọi P là tổng chu vi của các hình chữ nhật và chu vi  

của các hình vuông có trong hình. 

Gọi S là tổng diện tích của các hình chữ nhật và diện tích các hình vuông ấy. 

Hãy tính P và S 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 (ĐÔNG ĐA 2001) 

1) Khi nhân một số có 3 chữ số với 45 bạn An đã làm như sau: 

 

 

 

 

 

Cô giáo nhân xét: “Ban An thuộc các bảng nhân; làm tính cộng  đúng có kết quả 

phép nhân là sai” 

Em hãy tìm các số chưa biết của phép nhân? 

2) Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu lấy. chữ số hàng chục củạ sổ đó nhân với 8, 

rồi lấy tích tìm được chia cho chữ số hàng đơn vị của số đã cho thì được 5 và dư 3. 

3) Một đội sản xuất có 4 người làm trong 6 ngày mỗi ngày làm 8 giờ được 768 

chiếc hộp. Hỏi nếu đội sản xuẩt đọ có 6 người làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 4 

giờ thì được bao nhiêu chiếc hộp? Biết rằng năng suất làm việc của các người thợ 

như nhau. 

4) Trường tiểu học Hoà Bình có một sân bóng đá hình chữ nhật. Bạn Lâm ước 

lượng chiều dài sâu bóng là 20m. Ban Ba ước lượng chiều dài sân bóng là 25m. Cô 

hiệu trưởng nói: “Nếu theo ước lượng của bạn Lâm thì diện tích sân bóng hụt đi 

32m2. Còn theo ước lượng cùa bạn Ba thì diện tích sân bóng tăng thêm 48m2. Em 

hãy tính diện tích sân bóng? 

    ? ? ?  

 ×    4 5  

   ? ? ? ?  

   ? ? ? ?  

   2 4 8 4  
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ĐỀ LỚP 4 (BÁO CHĂM HỌC) 

1) Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau đươc viết bởi các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. 

Tính nhanh tổng các số đó? 

2) Tích của hai số tự nhiên bằng 2160 ở thừa số thứ nhất có chữ số hàng đơn vị 

kém chữ số hàng trăm là 2. Nếu đổi 2 chữ số này cho nhau và giữ nguyên thừa số 

thứ hai thì được tích mới là 1170. Tìm hai số đã cho? 

3) Có 4 thùng kẹo, thùng thứ nhất có 17 kg kẹo, thùng thứ hai có 23 kg kẹo, thùng 

thứ ba có số kẹo ít hơn trung bình của 3 thùng đó là 4 kg. Thùng thứ tư có số kẹo 

nhiều hơn mức trung bình của cả 4 thùng là 3 kg. Hỏi thùng thứ tư có bao nhiêu kg 

kẹo? 

4) Tính nhanh: 

1+ 2 - 3 - 4 + 5 + 6 -7- 8 + 9 + 10 - 11 - 12 + 13 + ... + 2001 + 2002 

 


